
STT TÊN NỘI DUNG, DỰ ÁN
Số 

lượng 

Chỉ tiêu kế 

hoạch tỉnh 

giao năm 

2022

Chỉ tiêu kế 

hoạch Vốn 

huyện giao 

năm 2022

Dự toán còn 

lại chưa 

phân bổ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7

TỔNG CỘNG: 30,610.000    17,363.000   13,247.000   

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh

hoạt
1,179.000      597.000        582.000        

1 Hỗ trợ chuyển đổi nghề 582.000        582.000       

2 Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 597.000        597.000       

II
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
16,987.000   4,556.000    12,431.000  

*
Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao 

thu nhập cho người dân 
12,431.000   -               12,431.000  

1
Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ
1,826.000        

2 Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên 8,420.000        

3 Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 2,185.000        

**

Tiểu dự án 2:  Đầu tư, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 

theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, 

khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN

4,556.000     4,556.000    

1 Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị 3,056.000    

Phát triển chăn nuôi Lợn theo chuỗi giá trị các xã khu vực III 16      1,000.000     

Phát triển chăn nuôi Bò theo chuỗi giá trị các xã khu vực III 11      1,556.000     

Phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị 15      500.000        

2 Đầu tư phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 1,500.000    

BIỂU GIAO  CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO 

DTTS VÀ MN NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số:……../KH-UBND, ngày…….tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Chuỗi giá trị gừng trâu 6        1,500.000     

III

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công 

lập của lĩnh vực dân tộc

2,212.000      2,212.000     

*
Tiểu dự án 1:  Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2,212.000     2,212.000    

Duy tu, bảo dưỡng chợ Thanh Long 1       1,212.000 

Duy tu, bảo dưỡng chợ Nặm Nhũng 2 1,000.000     

IV Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3,660.000     3,660.000    

*

Tiểu dự án 1:  Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học 

sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số

660.000        660.000       

 Mua sắm trang thiết bị trường PTDTBT TH&THCS Quý Quân 660.000       

**
 Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho 

người lao động vùng DTTS và miền núi 
3,000.000     3,000.000    

Đào tạo nghề 891 3,000.000     

V
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
320.000         320.000        

1 Hỗ trợ hoạt  động cho đội văn nghệ truyền thống (Hỗ trợ kinh phí mua trang 

thiết bị cho đội văn nghệ truyền  thống xóm Pác Bó, xã Trường Hà)

40.000          

2
Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
70.000          

3 Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số 50.000          
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4
Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số
160.000        

 Hỗ trợ tăng âm loa, đài cho Nhà văn hóa xóm Rằng Khoen, xã Mã Ba 40.000         

 Hỗ trợ tăng âm loa, đài cho Nhà văn hóa xóm Kim Cúc, xã Lương Thông 40.000         

 Hỗ trợ tăng âm loa, đài cho Nhà văn hóa xóm Hòa Mục, xã Trường Hà 40.000         

 Hỗ trợ tăng âm loa, đài cho Nhà văn hóa xóm Cốc Sâu, xã Trường Hà 40.000         

VI
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người 

dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
234.000         234.000        

VII
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em
1,022.000      1,022.000     

1

Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các 

định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn 

hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em

16 300.000        

2 Hội thi truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em 2 200.000        

3 Xây dựng mô hình "làng quê an toàn" 1 500.000        

4

Trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ 

trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy 

tín trong cộng đồng

1 22.000         

VIII
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn
4,569.000      4,569.000     

1
Tiểu dự án 1:  Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
4,419.000     4,419.000    

* Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế 2,000.000    
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Hỗ trợ giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào trong chăn nuôi lợn bản địa 

(Lợn đen Hà Quảng)
16 1,000.000     

Hỗ trợ giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào trong chăn nuôi Bò (Bò Mông 

Hà Quảng)
16 1,000.000     

** Xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết theo chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm 2,419.000    

Chuỗi giá trị ngô ngọt 6        1,000.000     

Chuỗi giá trị Cây Bưởi da xanh 7        1,419.000     

2
Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
150.000        150.000       

IX

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình

427.000         427.000        

1

Tiểu DA 1:  Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 

người có uy tín, phổ biến giáo dục pháp luật. Trợ giúp pháp lý và tuyên 

truyền phụ vụ tổ chức tiển khai  thực hiện Chương trình 

         218.000 218.000       

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, 

phát huy vai trò của người có uy tín.
218.000        

2
Tiểu DA 2:  Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
96.000          96.000         

Lắp camera cho các xã ( các điểm chợ, khu dân cư đông đúc) tại các xã: Cần 

Yên, Sóc Giang, Trường Hà, Lương Thông
           96.000 

3
Tiểu DA 3:  Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn, tổ chức thực 

hiện chương trình 
113.000        113.000       
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